
	UBND PHƯỜNG QUANG HANH
TRƯỜNG MN QUANG HANH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐƠN ĐẶT HÀNG

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN: Phường Quang Hanh
Tên trường: Trường Mầm non Quang Hanh
Mã trường: 1042142
Địa chỉ: Phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ giao hàng: 
+ Điểm trường chính: Tổ 4, Khu 9A phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh
+ Điểm trường 1-Km7: Tổ 2, Khu 1B phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh
+ Điểm trường 2-Km12: Tổ 2, Khu 9B phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh
+ Điểm trường 3-Km13: Tổ 1, Khu 10B phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh
Người đặt hàng: Hoàng Mai Liên            SĐT: 0978830786
Người nhận hàng:
+ Điểm trường chính: Đàm Thị Thu Hường     SĐT: 0986638902 
+ Điểm trường 1-Km7: Lê Thị Hồng Liên          SĐT: 0388541005
+ Điểm trường 2-Km12: Hàn Thị Thủy              SĐT: 0984188193
+ Điểm trường 3-Km13: Ngô Thị Hoa                SĐT: 0372187677
Ngày đặt hàng: 18/03/2026
Ngày giao hàng: từ 14h 30 phút đến 16h 00 phút ngày 19/03/2026
Địa chỉ Nhà cung cấp: CÔNG TY TNHH GIA PHÚC QN
Đầu mối liên hệ: Ông Phạm Gia Phúc		       SĐT: 0966856886
1. Bảng số lượng đặt hàng
	STT
	Sản phẩm 
	Quy cách
(Hộp/thùng)
	Đơn giá hộp
(+8% VAT)
	SL thực đặt (**)
	Thành tiền (+VAT)
	Ghi chú

	
	Mã SP
	Tên sản phẩm
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	(1)
	(2)
	(3)=(2)*(1)
	 

	I
	
452530210

	SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG ÍT ĐƯỜNG TH 110MLX48 BAHĐ
	48
	        5.292 

	1008 hộp
(21 thùng)
	
	

	II
	452040207
	SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG ÍT ĐƯỜNG TH TRUE MILK 180MLX48-BAHĐ
	48
	8.316
	 3840 hộp
(80 thùng)
	
	 

	 
	 
	TỔNG
	 
	 
	 4848 hộp
(101 thùng)                     
	                                  
	 


2. Bảng chi tiết cụ thể số lượng sữa tưởi tiệt trùng TH True Milk đặt giao nhận của trường Mầm non Quang Hanh: 
	

 STT
	

Tển sữa
	Số lượng giao nhận sữa điểm trường chính
	Số lượng giao nhận sữa điểm trường 1-Km7
	Số lượng giao nhận sữa điểm trường 2-Km12
	Số lượng giao nhận sữa điểm trường 3-Km13
	

Tổng

	1
	SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG ÍT ĐƯỜNG TH 110MLX48 BAHĐ
	

576 hôp
(12 thùng)
	

144 hôp
(3 thùng)
	

144 hôp (3 thùng)
	

144 hôp
(3 thùng)
	1008 hộp
[bookmark: _GoBack](21 thùng)

	2
	SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG ÍT ĐƯỜNG TH TRUE MILK 180MLX48-BAHĐ
	

2400 hộp (50 thùng)
	

864 hộp
(18 thùng)
	

288 hộp
(6 thùng)
	

288 hộp
(6 thùng)
	3840 hộp
(80 thùng)

	
	
	
	
	
	
	  4848 hộp   
(101 thùng)                  



Trường đã kiểm tra và xác nhận thông tin sản phẩm, số lượng như trên
	Đại diện Trường

	(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





                                                                                             Hoàng Mai Liên
